
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 143A/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày  06 tháng 02 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi hỗ trợ tiền ăn cho lưu học sinh Lào ở lại trường trong dịp Tết 

Nguyên đán Việt Nam, năm 2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 

lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh nước CHDCND 

Lào sang Việt Nam học tập theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Thông báo số 375/TB-CĐSL ngày 29/12/2023 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về kết quả phân bổ tài chính năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-CĐSL ngày 24/01/2024 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc Tổ chức các hoạt động cho lưu học sinh Lào nhân dịp Tết 

cổ truyền Việt Nam, năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-CĐSL ngày 01/02/2024 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc Tổ chức các hoạt động hỗ trợ lưu học sinh Lào vui xuân 

trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng phòng Công 

tác Học sinh sinh viên,Trưởng phòng Tổ chức hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ tiền ăn cho lưu học sinh Lào ở lại trường trong dịp Tết 

Nguyên đán Việt Nam, năm 2024 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức hỗ trợ: 100.000đ/LHS Lào x 29 LHS Lào = 2.900.000đ.   

   (Số tiền bằng chữ: Hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn) 

Nguồn kinh phí: Đào tạo Lưu học sinh Lào chi cho cơ sở đào tạo 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài 

chính; Trưởng phòng Công tác HSSV; Trưởng khoa có lưu HSSV Lào đang theo 

học và lưu học sinh Lào có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Thắng 



DÁNH SÁCH LƯU HỌC SINH LÀO Ở LẠI TRƯỜNG 

ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN VIỆT NĂM NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 143A/QĐ-CĐSL ngày 06/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

  

STT Họ tên tiếng Anh Giới Ngày sinh Tỉnh cử đào tạo Lớp 
Số tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1 MOUNTHINTHAI SOUTHIN Nam 27/11/1992 Xay Nhạ Bu Ly CB 9 tháng K13A 100.000   

2 XAIYAVONG KHAMPHET Nam 12/07/1994 Phông Sa Lỳ CB 9 tháng K13A 100.000   

3 PHANTHAVONG CHANTHANOME Nữ 23/08/1984 Xay Nhạ Bu Ly CB 9 tháng K13B 100.000   

4 KHAMPHAXAY THATNASONE Nam 10/06/1985 Xay Sổm Bun CB 9 tháng K13C 100.000   

5 SENPHUMYVONG SYSOUK Nam 03/10/1976 Xay Sổm Bun CB 9 tháng K13C 100.000   

6 KEOSOULIYA VILAPHONE Nữ 07/02/1982 Xay Nhạ Bu Ly CB 9 tháng K13C 100.000   

7 THONGVILAY SALONG Nam 12/07/1980 Xay Nhạ Bu Ly CB 9 tháng K13C 100.000   

8 SYKHAMXAY SOUKKUNYA Nữ 15/09/2006 Xay Sổm Bun Tiếng Việt K22A 100.000   

9 PHASAYYAVONG LATTANASAY  Nam 03/02/2006 Luông Pha Bang Tiếng Việt K22A 100.000   

10 PANTHAVONG NISA  Nữ 26/12/2006 Luông Pha Bang Tiếng Việt K22A 100.000   

11 PHILATHONE SULAD Nam 22/06/2005 Luông Pha Bang Tiếng Việt K22A 100.000   

12 THOR HOUAWA Nam 12/02/2005 Bò Kẹo Tiếng Việt K22A 100.000   

13 VONGCHONE SUKHOM Nam 28/11/2005 Phông Sa Lỳ Tiếng Việt K22A 100.000   

14 LAOMA KHONESAVANH Nữ 01/12/2005 Phông Sa Lỳ Tiếng Việt K22A 100.000   

15 KONEKHAM SONESAVANH Nữ 07/07/2005 Xay Sổm Bun Tiếng Việt K22B 100.000   

16 XAYXANAVONG THANONGSAK Nam 14/05/2005 Luông Pha Bang Tiếng Việt K22B 100.000   

17 CHOMTHALA SOMVANG Nam 02/01/2004 Bò Kẹo Tiếng Việt K22B 100.000   

18 LAOFA SIBOUA Nữ 12/11/2003 Phông Sa Lỳ Tiếng Việt K22B 100.000   



19 LAOCHOUNG PHONEKHAM Nữ 10/06/2005 Phông Sa Lỳ Tiếng Việt K22B 100.000   

20 THAMMAVONG SOULIYA Nam 22/01/2007 Xay Sổm Bun Tiếng Việt K22C 100.000   

21 SENGSAVANG VILADEN Nam 31/07/2005 Xay Sổm Bun Tiếng Việt K22C 100.000   

22 LATTANAVONG XAYYAVANH  Nam 27/11/2005 Luông Pha Bang Tiếng Việt K22C 100.000   

23 SISONGKHAM BOUNTHAVY Nam 19/11/2006 Bò Kẹo Tiếng Việt K22C 100.000   

24 SINGKHAMPAN SALERMPHONE Nam 10/09/2005 Xiêng Khoảng Tiếng Việt K22C 100.000   

25 BOUNPASEUTSOM MANILAT Nữ 07/08/2005 Xay Sổm Bun Tiếng Việt K22D 100.000   

26 SODNASONG DOLA Nữ 07/09/2007 Xay Sổm Bun Tiếng Việt K22D 100.000   

27 KEOBUABAN FOME  Nữ 04/02/2005 Luông Pha Bang Tiếng Việt K22D 100.000   

28 LAOKING XUEYA Nam 05/06/2003 Phông Sa Lỳ Tiếng Việt K22D 100.000   

29 SIHALATH NOK Nữ 14/10/2004 Phông Sa Lỳ Tiếng Việt K22D 100.000   

  Tổng          2.900.000   

 

 Danh sách này có 29 LHS Lào 
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